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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Trang phục mùa hè
	2
	Từ 21/4 đến 2/5
	Vũ Thị Ánh
	

	Nhánh 2: Thời tiết mùa hè
	1
	Từ 5/5 đến 9/5
	
	

	Nhánh 3: Các hoạt động trong mùa hè
	1
	Từ 12/5 đến 16/5
	
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Trang phục mùa hè”
	Nhánh “Thời tiết mùa hè”
	Nhánh “Các hoạt động trong MH”

	Giáo viên
	- Thiết kế môi trường giáo dục và xây dựng kế hoạch cho chủ đề nhánh "Trang phục mùa hè". 
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, học liệu về chủ đề. Bố trí các góc chơi hợp lý.
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho trẻ khi tới lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề.
- Tuyên truyền tới phụ huynh về nội dung, mục tiêu cần đạt và các hoạt động trong chủ đề.
- Vận động phụ huynh ủng hộ các nguyên vật liệu tái chế như chai nhựa, hộp nhựa, bìa giấy để làm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường hoạt động cho trẻ.
- Tuyên truyền phụ huynh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi. Cập nhật lý do, tình trạng sức khỏe của trẻ nghỉ học.

	- Xây dựng kế hoạch chủ đề và thiết kế môi trường giáo dục cho chủ đề nhánh: “Thời tiết mùa hè”
- Tiếp tục bổ sung các trò chơi để trẻ chơi - tập theo ý thích.
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho trẻ khi tới lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh bài thơ, bài hát,câu chuyện về chủ đề.
- Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch sởi
- Lên kế hoạch cân đo đợt 4, chấm biểu đổ tăng trưởng và tổng hợp kết quả tuyên truyền gửi tới phụ huynh.
- Đối với cháu A, B mới đi học: Tiếp tục trò chuyện, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ tại lớp để có hướng điều chỉnh cho phù hợp.

	- Xây dựng kế hoạch cho chủ đề và thiết kế môi trường giáo dục cho chủ đề nhánh: “Các hoạt động trong MH”
- Sưu tầm tranh ảnh, bài thơ, bài hát nói về chủ đề.
- Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh sởi và một số bệnh giao mùa.


	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch chủ đề. Tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện chủ đề.
- Góp ý xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học thêm phong phú. 
- Phối kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng giáo viên các lớp xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Bé khỏe-bé ngoan”
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ, bổ sung nguyên học liệu cho giáo viên tạo môi trường chủ đề, tổ chức cho trẻ tham gia chương trình“Bé khỏe-bé ngoan”
- Tuyên truyền đến phụ huynh qua các kênh thông tin của nhà trường và bảng tuyên truyền chủ đề trẻ đang học.

	Phụ huynh
	- Kết hợp cùng cô giáo cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề nhánh:
 “Thời tiết mùa hè ”
- Đóng góp nguyên học liệu cho lớp: tạp chí, tranh ảnh, sách báo cũ về các  hiện tượng thời tiết trong mùa hè
	- Cùng cô giáo cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề nhánh:  “Quần áo mùa hè”
- Quyên góp nguyên học liệu cho lớp: tạp chí, tranh ảnh, sách báo cũ về các loại quần áo mùa hè

	- Cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề nhánh: “ Bé được làm gì trong mùa hè”
- Đóng góp nguyên học liệu cho lớp: tạp chí, tranh ảnh, sách báo cũ về các hoạt động trong mùa hè



	Trẻ
	- Tạo tâm thế cho trẻ  hứng thú tham gia vào chủ đề
- Cùng cô khám phá chủ đề 
	- Tạo tâm thế cho trẻ  hứng thú tham gia vào chủ đề
- Cùng cô khám phá chủ đề 
	- Tạo tâm thế cho trẻ  hứng thú tham gia vào chủ đề
- Cùng cô khám phá chủ đề 




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	Trò chuyện :
+ Trò chuyện về chủ đề
- Hướng dẫn:
+ Phát âm và nhắc lại được từ ngữ và câu ngắn: con vịt, vịt bơi, bé đi chơi…
+ Chủ động nói nhu cầu, mong muốn của bản thân (cháu uống nước, cháu muốn…)
- Trò chơi:
+ Tìm đồ chơi vừa cất giấu
	

	2
	Thể dục sáng
	· Khởi động: Đi với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân...
· Trọng động: Tập các động tác tập kết hợp với nhạc chung toàn trường
+  Hô hấp: Hít vào thở ra 
+  Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao
+  Lưng, bụng: Cúi về phía trước 
+  Chân: Bước lên phía trước, khuỵu chân
+  Bật: Bật tai chỗ
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng

	

	3
	

Chơi - tập có chủ định
	Tuần 1
	Ngày 21/4
PTTC
Lăn bóng qua cổng (T1)
	Ngày 22/4
       PTNT
Tìm hiểu về trang phục mùa hè
	Ngày 23/4
PTNN
Truyện: Chiếc ô của Thỏ trắng
	Ngày 24/4
PTTC- KNXH
Và thẩm mỹ
Nhận biết cảm xúc sợ hãi
	Ngày 25/4
PTTC- KNXH
Và thẩm mỹ
Nghe hát: Mùa hè đến

	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 28/4
PTTC- KNXH
Và thẩm mỹ
Vận động đơn giản: Trời nắng trời mưa
	Ngày 29/4
PTNN
   Thơ: Bóng mây
	Ngày 30/4

Nghỉ lễ
	Ngày 1/5

      Nghỉ lễ
	Ngày 2/5
    
     Nghỉ lễ
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 5/5
PTTC
Đá bóng xa lên trước(1,5)

	Ngày 6/5
       PTNT
Tìm hiểu về thời tiết mùa hè
	Ngày 7/5
PTTC- KNXH
Và thẩm mỹ
Nghe hát: Em tập thể dục buổi sáng  
	Ngày 8/5
PTNN
Thơ: Mưa
	Ngày 9/5
PTTC- KNXH
Và thẩm mỹ
Di màu ông mặt trời
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 12/5
PTTC
Dạy trẻ thao tác rửa tay-lau mặt

	Ngày 13/5
PTNT
Quan sát tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về một số hoạt động của mùa hè
	Ngày 14/5
PTNN
Truyện: Sóc và thỏ đi tắm nắng
	Ngày 15/5
PTTC- KNXH
Và thẩm mỹ
Vận động đơn giản: Cùng Múa vui

	Ngày 16/5
PTTC- KNXH
Và thẩm mỹ
Nặn những viên kẹo ngộ nghĩnh

	

	4
	Chơi  - tập ngoài trời
	Tuần 1
	Ngày 21/4
1. Quan sát:
- Quan sát thời tiết
2. Trò chơi vận động:
- Đuổi bắt bóng
 3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi Sân trường(Bập bênh, cầu tụt, ô tô đồ chơi)

	Ngày 22/4
1. Quan sát:
- Quan sát cây hoa lan
2. Trò chơi vận động:
- Chi chi chành chành
3. Chơi tự do:
- Góc thư viện ngoài trời.

	Ngày 23/4
1. Quan sát:
- Quan sát quang cảnh sân trường
2. Trò chơi vận động:
- Nu na nu nống.
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường(Bập bênh, cầu tụt, ô tô đồ chơi)
	Ngày 24/4
1. Quan sát:
- Quan sát sân trường
2. Trò chơi vận động:
- Cáo và chim sẻ
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường

	Ngày 25/4
1. Quan sát:
- Quan sát cây hoa đuốc
2. Trò chơi vận động:
- Cáo và chim sẻ
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 28/4
1. Quan sát:
- Quan sát cây lan ý
2. Trò chơi vận động:
- Bé làm giống cô
3. Chơi tự do:
- Góc chợ quê.

	Ngày 29/4
1. Quan sát:
- Quan sát trang phục của các bạn
2. Trò chơi vận động:
- Cáo và chim sẻ
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường
	


      Nghỉ lễ
	


      Nghỉ lễ
	


     Nghỉ lễ
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 5/5
1. Quan sát:
- Quan sát đồ chơi trong chiếc hộp kì diệu
2. Trò chơi vận động:
- Thi ai nhanh
3.Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường

	Ngày 6/5
1. Quan sát:
- Quan sát bảng thời tiết lớp 3C
2. Trò chơi vận động:
- Thỏ bắt bóng
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường

	Ngày 7/5
1. Quan sát:
- Quan sát: trang phục bé đến trường
2. Trò chơi vận động:
- Cáo ngủ ở đâu
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường
	Ngày 8/5
1. Quan sát:
- Quan sát sân trường
2. Trò chơi vận động:
- Dung dăng dung dẻ
3. Chơi tự do:
- Chơi/ tập: Lăn bóng về phía trước

	Ngày 9/5
1. Quan sát:
- Quan sát thời tiết
2. Trò chơi vận động:
- Chi chi cành chành
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 12/5
1. Quan sát:
- Quan sát quang cảnh ở sân trường
2. Trò chơi vận động:
-Kéo lá
3. Chơi tự do:
- Tập cầm phấn vẽ theo ý thích

	Ngày 13/5
1. Quan sát:
- Quan sát cây hoa đuốc
2. Trò chơi vận động:
- Trời nắng, trời mưa
3. Chơi tự do:
- Tập cầm phấn vẽ theo ý thích
	Ngày 14/5
1. Quan sát:
- Quan sát thời tiết
2. Trò chơi vận động:
- Ông mặt trời
3. Chơi tự do:
- Tập cầm phấn vẽ theo ý thích

	Ngày 15/5
1. Quan sát:
- Quan sát cây lan ý
2. Trò chơi vận động:
- Con bọ dừa
3. Chơi tự do:
- Tập cầm phấn vẽ theo ý thích

	Ngày 16/5
1. Quan sát:
- Quan sát lá dài- lá tròn
2. Trò chơi vận động:
- Mèo đuổi chuột
3. Chơi tự do:
- Tập cầm phấn vẽ theo ý thích
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Tập một số thói quen vệ sinh tốt:
+ Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh
+ "Gọi" cô khi bị ướt, bị bẩn
- Bê ghế bằng hai tay, lấy xếp ghế đúng nơi quy định
- Chủ động nói nhu cầu, mong muốn của bản thân (cháu uống nước, cháu muốn…)
	


	6
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Ngày 21/4
- Cùng cô đọc bài thơ về chủ đề
	Ngày 22/4
-Vẽ theo ý thích trong góc nghệ thuật
	Ngày 23/4
- Trẻ ôn lại kĩ năng di màu, vẽ tranh
	Ngày 24/4
- Củng cố cho trẻ kiến thức nhận biết, phân biệt màu xanh-đỏ
	Ngày 25/4
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan

	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 28/4
- Chơi/tập: bê ghế bằng 2 tay, xếp ghế đúng nơi quy định
	Ngày 29/4
- Nghe cô kể chuyện về chủ đề
	

     Nghỉ lễ
	

     Nghỉ lễ
	

    Nghỉ lễ
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 5/5
- Trẻ ôn xếp chồng, xếp cạnh, lăn cuộn giấy
- Ôn/ luyện: Lăn bóng về phía trước.

	Ngày 6/5
- Chơi/tập: bê ghế bằng 2 tay, xếp ghế đúng nơi quy định
	Ngày 7/5
- Củng cố cho trẻ kiến thức nhận biết, phân biệt màu xanh-đỏ
	Ngày 8/5
- Nghe cô kể chuyện về chủ đề
- Vẽ theo ý thích
	Ngày 9/5
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 12/5
- Trò chơi: Bé làm giống cô
- Ôn/ luyện: Đá bóng xa lên phía trước
	Ngày 13/5
- Xem tranh về chủ đề
	Ngày 14/5
- Chơi/tập: bê ghế bằng 2 tay, xếp ghế đúng nơi quy định
	Ngày 15/5
- Cùng cô đọc bài thơ về chủ đề
	Ngày 16/5
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH:

	Khu vực chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1 (Trang phục mùa hè)
	N2 (Thời tiết mùa hè)
	N3 (Một số HĐ trong MH)

	1. Thao tác vai
	- Trẻ biết bắt chước được một vài hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (bế búp bê, cho búp bê ăn, …)
	- Trò chơi với các đồ dùng đồ chơi nấu ăn và trang phục, phụ kiện: Chăm sóc em bé.
+ Bế em, xúc cháo cho em ăn, cho em uống nước, cho em ăn quả…

	- Búp bê, bát, thìa, ca.
- Đồ dùng, trang phục, phụ kiện trang trí.
	x
	
	x
	x

	
	- Trẻ biết nói được từ ngữ, câu ngắn khi đóng vai.
- Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
	- Thực hành chơi trong các hoạt động tại lớp.
+ Đóng vai cô giáo và em bé.
	- Trang phục cô giáo (Áo dài).
	
	x
	x
	

	2. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Trẻ biết thực hiện được các vận động co, duỗi ngón tay, cầm nắm
- Biết chơi đúng
yêu cầu của các trò chơi.




	- Chơi một số trò chơi phát triển vận động tinh:
+ Thả hạt vào hộp đúng màu xanh - đỏ.
+ Ếch gắp hạt đúng màu.
+ Cài cúc theo màu xanh - đỏ.
+ Bé tập cuộn mì.
+ Bỏ vào - lấy ra.
+ Vặn nút cổ chai.
+ Lắp ráp ghép hình.

	- Hạt bông bòm bom, hộp màu xanh - đỏ.
- Bảng chơi ếch, hạt bông bòm bom.
- Dây xâu vòng hoa.
- Cuộn len màu, bảng chơi.
- Hộp chơi bỏ vào - lấy ra.
- Bảng chơi vặn nút cổ chai.
- Đồ chơi lắp ráp.
	x
	x
	
	x

	
	Chỉ hoặc lấy được đồ chơi có màu xanh/đỏ  theo yêu cầu hoặc gợi ý của người lớn
	- Nhận biết đồ chơi theo màu xanh - đỏ.
- Cùng bé xếp màu.
- Phân biệt trang phục theo màu.
- Thả hạt đúng màu
	+ Lô tô các loại đồ chơi màu xanh - đỏ
+ Bộ thả hạt đúng màu

	x
	x
	x
	x

	
	Nhận biết một số đặc điểm của mùa hè
	- Chơi bảng chơi thời tiết, một số hoạt động trong MH

	+ Tranh ảnh về thời tiết, hoạy động vui chơi trong mùa hè

	
	x
	
	x

	3. Nghệ thuật
	Trẻ thích dán, xếp hình... tranh chủ đề
	- Làm quen với keo dán và giấy màu.
- Trang trí trang phụ mùa hè.
- Di màu ông mặt trời.
- Di màu trang phục mùa hè.
- Vẽ mưa.
	+ Sáp màu
+ Tranh rỗng các loại  đồ chơi trung thu, đồ chơi lớp học.
+ Các hình hoa lá, ngôi sao, chấm tròn...
+ Giấy A4
	x
	x
	x
	x

	
	Thích nghe hát và vận động theo nhạc (giậm chân,lắc lư,vỗ tay…) nhạc quen thuộc

	- Làm quen với các nhạc cụ: Xắc xô, trống, trứng lắc.
- Đoán tên bạn hát.
- Nghe hát với các giai điệu khác nhau.


	- Một số loại dụng cụ âm nhạc: Trống, xắc xô, trứng lắc…
- Nhạc bài hát: “ Mùa hè đến”, “Nắng sớm”, “ Cùng tập thể dục”…
- Trang phục biểu diễn, mũ múa...
	
	x
	
	x

	
	- Trẻ biết nói được từ ngữ, câu ngắn khi người lớn đọc sách
- Thích thú xem tranh về chủ đề
	Sách truyện:
- Xem tranh ,album trò chuyện về chủ đề “Trang phục mùa hè”, “Thời tiết mùa hè”, “ Một số hoạy động trong MH”
	- Sách truyện, tranh ảnh về chủ đề.

	x
	
	x
	

	
	- Trẻ nhận biết màu xanh - đỏ thông qua các trò chơi vận động.
	- Trò chơi: Nhặt bóng để đúng rổ theo màu.
- Trò chơi: Kéo xe về đúng bến
- Xâu dây đúng màu.
- Đi theo bước chân.
	- Bóng, rổ màu xanh -đỏ.
- Xe ô tô có dây kéo, mô hình bến xe theo màu.
- Bảng xâu, dây.
- Bước chân.
	
	x
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	4. Vận động
	Trẻ đọc đồng dao khi chơi các trò chơi dân gian với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Trò chơi: “ Kéo cưa lừa xẻ”
- Trò chơi: “ Giấu tay”
- Trò chơi: “ Nu na nu nống”
- Trò chơi: “Dung dăng dung dẻ

	- Tranh ảnh minh họa trò chơi.
- Nhạc các bài đồng dao.
	
	x
	
	x
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